
PHÒNG THI SỐ 1

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Phòng GDĐT Ghi chú

1 T801 Lê Nguyễn Hoàng Anh 11/08/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

2 T802 Vũ Trần Minh Anh 27/09/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

3 T803 Phạm Văn Tú Anh 13/03/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

4 T804 Đặng Ngọc Việt Anh 17/05/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

5 T805 Đặng Phương Anh 30/06/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

6 T806 Bùi Ngọc Tú Anh 23/07/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

7 T807 Mai Lê Hiền Anh 02/05/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

8 T808 Bùi Thị Ngọc Anh 10/02/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

9 T809 Bùi Thị Hằng Anh 19/02/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

10 T810 Đỗ Phan Anh 19/01/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

11 T811 Trương Ngọc Ánh 28/03/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

12 T812 Nguyễn Xuân Bách 18/08/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

13 T813 Đoàn Xuân Bảng 22/12/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

14 T814 Vũ Quốc Bảo 21/09/2007 8D Trần Huy Liệu Vụ Bản

15 T815 Lê Minh Công 23/09/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

16 T816 Đặng Mai Chi 19/12/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

17 T817 Trần Thị Lan Chi 29/10/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

18 T818 Nguyễn Thị Bảo Chi 24/02/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

19 T819 Trần Khánh Chi 16/12/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

20 T820 Trần Hoàng Diễm 22/07/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

21 T821 Mai Tiến Dũng 22/05/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

22 T822 Vũ Tiến Dũng 30/12/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường
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PHÒNG THI SỐ 2

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Phòng GDĐT Ghi chú

1 T823 Nguyễn Thùy Dương 14/10/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

2 T824 Vũ Thùy Dương 03/03/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

3 T825 Nguyễn Hải Dương 22/02/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

4 T826 Nguyễn Quốc Dưỡng 23/06/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

5 T827 Ninh Viết Duy Đài 27/07/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

6 T828 Nguyễn Khánh Đạt 20/01/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

7 T829 Dương Tiến Đạt 04/09/2007 8B Trần Huy Liệu Vụ Bản

8 T830 Cao Thanh Đạt 05/05/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

9 T831 Nguyễn Tuấn Điệp 22/02/2007 8 TT Ninh Cường Trực Ninh

10 T832 Đoàn Minh Đức 17/11/2007 8A Giao Tân Giao Thủy

11 T833 Nguyễn Thị Hương Giang 02/12/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

12 T834 Nguyễn Hoàng Hải 11/11/2007 8A Giao Tân Giao Thủy

13 T835 Nguyễn Hoàng Hải 14/01/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

14 T836 Nguyễn Sơn Hải 27/01/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

15 T837 Trần Thúy Hằng 05/01/2007 8C Trần Huy Liệu Vụ Bản

16 T838 Phạm Gia Hân 25/11/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

17 T839 Nguyễn Minh Hiển 04/09/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

18 T840 Bùi Huy Hoàng 14/11/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

19 T841 Lương Đức Hoàng 19/05/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

20 T842 Bùi Huy Hoàng 02/06/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

21 T843 Vũ Mạnh Hồng 19/02/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

22 T844 Vũ Cao Hùng 06/07/2007 8A Trần Huy Liệu Vụ Bản
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PHÒNG THI SỐ 3

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Phòng GDĐT Ghi chú

1 T845 Phạm Nhật Huy 21/08/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

2 T846 Trần Gia Huy 03/02/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

3 T847 Bùi Phương Huyền 03/01/2007 8A2 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

4 T848 Vũ Quỳnh Hương 11/12/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

5 T849 Nguyễn Đức Khải 17/01/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

6 T850 Đặng Công Khanh 14/04/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

7 T851 Đào Nam Khánh 06/02/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

8 T852 Phạm Trần Gia Khánh 19/01/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

9 T853 Nguyễn Anh Khoa 03/04/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

10 T854 Phạm Tuấn Khôi 19/12/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

11 T855 Trần Thị Hương Lan 28/08/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

12 T856 Nguyễn Hải Lâm 01/02/2007 8B Nguyễn Hiền Nam Trực

13 T857 Ngô Tùng Lâm 06/11/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

14 T858 Đinh Thị Khánh Linh 30/11/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

15 T859 Nguyễn Thùy Linh 08/12/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

16 T860 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/11/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

17 T861 Nguyễn Trần Khánh Linh 09/01/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

18 T862 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/02/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

19 T863 Bùi Khánh Linh 16/01/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

20 T864 Nguyễn Thùy Linh 02/10/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

21 T865 Phạm Đức Lộc 20/05/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

22 T866 Phạm Thế Tài Minh 09/05/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

23 T867 Trần Nhật Minh 01/11/2007 8A Giao Tân Giao Thủy
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PHÒNG THI SỐ 4

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Phòng GDĐT Ghi chú

1 T868 Bùi Quang Minh 27/09/2007 8B Trần Huy Liệu Vụ Bản

2 T869 Nguyễn Nhật Minh 01/02/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

3 T870 Nguyễn Nhật Minh 26/09/2007 8 Đào Sư Tích Trực Ninh

4 T871 Hoàng Phương Nam 26/05/2007 8 Trực Đại Trực Ninh

5 T872 Nguyễn Đức Nghĩa 16/02/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

6 T873 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 28/01/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

7 T874 Đỗ Đức Nguyên 04/06/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

8 T875 Nguyễn Thị Hằng Nguyệt 09/05/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

9 T876 Phạm Thanh Nhàn 12/01/2007 8 TT Cát Thành Trực Ninh

10 T877 Phạm Lan Nhi 31/01/2007 8 Trực Đại Trực Ninh

11 T878 Bùi Thị Linh Nhi 18/01/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

12 T879 Trương Thị Lâm Oanh 02/07/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

13 T880 Lê Đức Phát 19/07/2007 8A1 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

14 T881 Bùi Đức Phát 05/02/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

15 T882 Ngô Đức Phát 12/01/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

16 T883 Nguyễn Hoàng Thế Phong 11/05/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

17 T884 Nguyễn Hồng Phúc 05/05/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

18 T885 Nguyễn Thị Thảo Phương 28/12/2007 8A Giao Tân Giao Thủy

19 T886 Phạm Thị Lan Phương 19/01/2007 8C Trần Huy Liệu Vụ Bản

20 T887 Đoàn Ngọc Quang 30/01/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

21 T888 Nguyễn Ngọc Quang 07/09/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

22 T889 Phạm Minh Quân 26/09/2007 8C Trần Huy Liệu Vụ Bản

23 T890 Trần Anh Quân 27/04/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực
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PHÒNG THI SỐ 5

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Phòng GDĐT Ghi chú

1 T891 Nguyễn Như Quỳnh 20/11/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

2 T892 Nguyễn Thái Sơn 16/04/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

3 T893 Nguyễn Đức Tài 30/04/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

4 T894 Phan Vũ Thành Tâm 22/08/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

5 T895 Vũ Đình Tùng 09/10/2007 8A Trần Huy Liệu Vụ Bản

6 T896 Phan Thanh Tùng 20/02/2007 8A3 Trần Đăng Ninh TP Nam Định

7 T897 Đoàn Duy Thái 01/02/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

8 T898 Nguyễn Minh Thái 17/02/2007 8A Nguyễn Hiền Nam Trực

9 T899 Mai Tiến Thành 23/07/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

10 T8100 Đinh Thị Thanh Thảo 28/05/2007 8B Bạch Long Giao Thủy

11 T8101 Nguyễn Anh Thế 14/09/2007 8A2 Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng

12 T8102 Vũ Đức Thịnh 10/01/2007 8A Giao Tân Giao Thủy

13 T8103 Dương Quốc Thịnh 10/08/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

14 T8104 Trần Diệu Thư 27/03/2007 8A Giao Thủy Giao Thủy

15 T8105 Trần Anh Thư 15/04/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

16 T8106 Trần Ngọc Trang 09/02/2007 8A1 Mỹ Hưng Mỹ Lộc

17 T8107 Nguyễn Thùy Trang 09/01/2007 8A1 Lê Quý Đôn Ý Yên

18 T8108 Bùi Bảo Trâm 19/10//2007 8A Giao Tân Giao Thủy

19 T8109 Dương Đức Trí 06/07/2007 8C Trần Huy Liệu Vụ Bản

20 T8110 Lê Thành Trung 23/11/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

21 T8111 Đỗ Hoàng Vũ 25/03/2007 8A3 Xuân Trường Xuân Trường

22 T8112 Phạm Mai Vy 12/03/2007 8C Hải Hậu Hải Hậu

23 T8113 Trần Thảo Vy 22/08/2007 8C Trần Huy Liệu Vụ Bản
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